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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS MAYA
0961.69.8228 | Maya.edu.vn

MayaSchool@maya.edu.vn | Facebook.com/Maya.School
Miễn phí 1 loại trái cây địa phương theo mùa mỗi ngày.
Học sinh lấy trái cây từ nhà ăn và để sẵn trong tủ lạnh lớp học vào buổi 
sáng, dùng cả ngày.

NƯỚC
Mỗi ngày luôn có ít nhất 4 món nước:
1 món nước quả                   
1 món sinh tố               
1 món sữa hạt                   
1 món sữa chua uống

Chuối
Đu đủ
Nhãn
Vải
Dứa
Thanh long
Mít
Dưa bở

BỮA SÁNG
Thực đơn bữa sáng mỗi ngày luôn gồm có 4 món:
1 món xôi                   
1 món bánh               
1 món bún/phở                   
1 món cháo

BỮA TRƯA

Thực đơn bữa trưa mỗi ngày luôn gồm 5 
món:
1 món không ăn với cơm (Âu và Á)
4 món ăn với cơm, được chế biến từ: Thịt 
lợn/ Thịt gà/ Thịt bò/ Thủy hải sản
Học sinh tự chọn và lấy thêm rau và cơm 
theo nhu cầu. 
Mỗi ngày đều có: 
+ 2 món rau xào;
+ 2 món rau luộc/hấp; và
+ 2 món canh.

Sinh tố (250 ml)
Sinh tố xoài 20.000 đ
Sinh tố bơ  20.000 đ
Sinh tố chuối 20.000 đ
Sinh tố đu đủ 20.000 đ
Sinh tố hồng xiêm 20.000 đ
Sinh tố dừa sáp 20.000 đ
Sinh tố dưa bở 20.000 đ

Sữa thực vật (250ml)
Sữa hạt điều 15.000 đ
Sữa hạt sen 15.000 đ
Sữa ngô nếp ta 15.000 đ
Sữa khoai lang tím, hạt sen  
 15.000 đ
Sữa bí đỏ 15.000 đ
Sữa đậu nành thuần chủng  
 15.000 đ
Sữa hạt bí ta 20.000 đ
Sữa hạnh nhân 20.000 đ
Sữa macca 20.000 đ

xôi
Xôi đỗ ruốc nấm thịt và muối vừng
(đỗ đen/ đỗ xanh/ lạc) 25.000 đ/suất
Xôi xéo, chả chiên        25.000 đ/suất
Xôi ngô, gà xào        25.000 đ/suất
Xôi trắng, trứng thịt     25.000 đ/suất
Xôi chim        30.000 đ/suất

BÁNH
Bánh mỳ Việt Nam, chả, pate  
  25.000 đ/suất
Bánh mỳ gối, trứng ốp, xúc xích và 
salad  25.000 đ/suất
Bánh giò nóng hoặc bánh tẻ, ăn với 
giò  25.000 đ/suất
Bánh chưng rán với ruốc và dưa góp 
  25.000 đ/suất
Bánh bao nhân thịt, trứng cút  
  15.000 đ/suất

Dưa lê
Dưa hấu
Xoài
Ổi
Bưởi
Cam

Sữa chua uống (200ml)
Sữa chua uống Hạt chia 20.000 đ
Sữa chua uống Nha đam  20.000 đ
Sữa chua uống caramen 20.000 đ
Sữa chua uống xoài 20.000 đ
Sữa chua uống chanh leo  20.000 đ

Nước quả (250 ml)
Nước chanh mật ong 15.000 đ
Nước chanh leo đường đen 15.000 đ
Nước dứa ép 15.000 đ
Nước ổi ép 15.000 đ
Nước cà rốt ép  15.000 đ
Nước cam tươi 20.000 đ
Nước bưởi ép 20.000 đ

CHÁO
Cháo trai, quẩy 25.000 đ/suất
Cháo sườn, quẩy 25.000 đ/suất
Cháo gà 25.000 đ/suất
Cháo cá 25.000 đ/suất
Cháo trắng trứng muối và đồ ăn 
kèm  25.000 đ/suất
Cháo lòng 25.000 đ/suất

bún phở bánh �a
Bánh đa cá chiên, chả cá 
35.000 đ/suất
Bánh đa cua, giò 35.000 đ/suất
Bún mọc, sườn 35.000 đ/suất
Bún bung hoa chuối, chả lá lốt  
 35.000 đ/suất
Bún ốc, chả lá lốt 35.000 đ/suất
Bún riêu cua, giò 35.000 đ/suất
Bún thang 35.000 đ/suất
Bún bò huế 35.000 đ/suất
Bún hải sản 35.000 đ/suất
Phở gà 35.000 đ/suất
Phở bò 35.000 đ/suất

BỮA chiều
Thực đơn bữa chiều mỗi ngày luôn gồm: 
2 món bánh Âu và 2 món bánh Á                                                      

Bánh Âu 
Bánh Rosti thịt xông khói  
 20.000 đ/cái
Bánh bông lan trứng muối  
 20.000 đ/cái
Bánh Croissant 15.000 đ/cái
Bánh mỳ xúc xích 20.000 đ/cái
Bánh Crepe mặn 15.000 đ/cái
Bánh Crepe ngọt 15.000 đ/cái
Pancake mật ong/ siro trái cây  
 15.000 đ/cái
Waffle Place, dùng với siro trái cây 
 15.000 đ/cái
Bánh bông lan 15.000 đ/cái
Bánh muffin chuối 15.000 đ/cái
Bánh su kem 15.000 đ/suất

Bánh Á 
Bánh rán nhân thịt 20.000 đ/suất
Bánh gối 20.000 đ/suất
Bánh tôm 20.000 đ/suất
Bánh xèo 20.000 đ/suất
Bánh ít tôm thịt 20.000 đ/suất
Bánh trôi tàu 20.000 đ/suất
Quẩy nóng 15.000 đ/suất
Bánh tiêu 15.000 đ/suất
Bánh chuối chiên 10.000 đ/cái
Bánh khoai chiên 10.000 đ/cái
Bánh ngô chiên 10.000 đ/cái

suất cơm á với thịt gà
(nuôi tại Nông trại Tổ chim, bằng thức ăn 

trồng tại nông trại: ngô, rau...) 
Gà xào nấm 60.000 đ/suất
Gà xào hành tây và ớt ngọt  
 60.000 đ/suất
Gà chiên mắm 60.000 đ/suất
Gà rang gừng 60.000 đ/suất
Gà quay  60.000 đ/suất
Gà hấp muối 60.000 đ/suất

Các món không ăn với cơm
Bánh mỳ bò sốt vang với rau củ 
  55.000 đ/suất
Bánh mỳ beefsteak 55.000 đ/suất
Bánh mỳ, cà ri gà  55.000 đ/suất
Mỳ ý sốt bò băm  55.000 đ/suất
Mỳ ý sốt kem nấm 55.000 đ/suất
Pasta hải sản sốt kem 55.000 đ/suất
Pasta cá hồi sốt cà chua 60.000 đ/suất
Pizza bò băm  55.000 đ/suất
Pizza thịt gà, nấm  55.000 đ/suất
Pizza hải sản, dứa  55.000 đ/suất
Maki-sushi  55.000 đ/suất
Cơm cuộn Hàn Quốc 55.000 đ/suất
Tokbokki sốt thịt gà, mật ong 
  55.000 đ/suất
Mỳ Udon xào thịt bò 55.000 đ/suất
Mỳ Udon xào hải sản 55.000 đ/suất
Miến trộn Hàn Quốc 55.000 đ/suất
Bún thịt nướng  55.000 đ/suất
Bún nem rán  55.000 đ/suất

Rau xào
Su su xào tóp mỡ
Đu đủ ương xào tóp mỡ
Su hào, cà rốt xào tóp mỡ
Cải bắp xào tóp mỡ
Bông cải xanh, bông cải trắng và cà 
rốt xào nấm
Rau cải chíp xào nấm
Cải thảo xào nấm
Mướp hương xào lòng gà
Củ cải trắng xào lòng gà
Đậu cove xào lòng gà
Bí ngô non xào tỏi
Bí đỏ xào tỏi
Rau bí xào tỏi tỏi
Ngọn su su xào tỏi
Rau cần xào tỏi
Rau lang xào tỏi
Mồng tơi xào tỏi
Rau muống xào tỏi
Cải bó xôi xào tỏi
Khoai tây xào

Rau hấp, luộc
Su su luộc chấm kho quẹt/muối 
vừng
Su hào, cà rốt luộc chấm kho 
quẹt/muối vừng
Củ cải trắng luộc chấm kho quẹt
Bí xanh luộc chấm kho quẹt/muối 
vừng
Bí đỏ hấp sữa
Bông cải xanh luộc chấm kho 
quẹt/muối vừng
Lặc lè luộc chấm kho quẹt/muối 
vừng
Đậu cove luộc chấm muối vừng
Cải ngồng luộc chấm trứng
Cải bắp luộc chấm trứng
Rau muống luộc

Canh
Canh cải xanh nấu cá rô
Canh rau mồng tơi nấu hến
Canh cua mồng tơi, rau đay, mướp 
hương
Canh rau muống nấu cua
Canh bầu nấu tôm
Canh khoai tây, cà rốt nấu cổ cánh gà
Canh bí xanh nấu cổ, cánh gà
Canh khoai sọ nấu xương
Canh bí đỏ, đậu xanh nấu xương
Canh đu đủ hầm xương
Canh cà tím nấu đậu, thịt ba chỉ 
Canh chuối xanh nấu ốc, thịt ba chỉ
Canh cải chua nấu thịt bò
Canh rau ngót nấu thịt nạc băm
Canh cải cúc nấu thịt nạc băm
Canh cá nấu măng chua
Canh cá nấu chua
Canh ngao chua

suất cơm á với thịt bò
Bò kho 65.000 đ/suất
Bò lúc lắc xào ớt chuông 
 65.000 đ/suất
Thịt bò xào hành tây, cần tây  
 65.000 đ/suất
Bò gân hầm cải chua 65.000 đ/suất
Bò cuộn sả 65.000 đ/suất
Cà ri bò 65.000 đ/suất

suất cơm á với thủy hải sản
Phi lê cá chiên xù 55.000 đ/suất
Cá sốt chua ngọt 55.000 đ/suất
Cá diếc kho tương 55.000 đ/suất
Cá da trơn kho tộ với thịt ba chỉ  
 60.000 đ/suất
Cá nục kho thơm 60.000 đ/suất
Cá kìm kho nước dừa 60.000 đ/suất
Tôm sốt chanh dây (hoặc cam, theo 
mùa) 65.000 đ/suất
Chạo tôm bao sả 65.000 đ/suât
Tôm rim thịt ba chỉ 60.000 đ/suất
Mực tươi xào thập cẩm 60.000 đ/suất
Mực tươi nhồi thịt rim mắm  
 60.000 đ/suất
Cá thu sốt cà chua 70.000 đ/suất
Chả cá thu rim tiêu/ hoặc sốt cà chua 
 55.000 đ/suất

suất cơm á với thịt lợn 
(nuôi tại Nông trại Tổ chim, bằng thức ăn 

trồng tại nông trại: ngô, rau...) 
Thịt lợn quay giòn bì  55.000 đ/suất
Thịt lợn rán tẩm ngũ vị hương  
 55.000 đ/suất
Thịt nhồi đậu sốt cà chua  
 55.000 đ/suất
Thịt chân giò luộc chấm mắm tôm 
chua hoặc mắm nêm 55.000 đ/suất
Thịt kho trứng cút/ củ cải trắng hoặc 
nấm 55.000 đ/suất
Thịt kho đông 55.000 đ/suất
Thịt ba chỉ rang cháy cạnh  
 55.000 đ/suất
Thịt rang cà pháo muối mắm nêm 
 55.000 đ/suất
Trứng đúc thịt 55.000 đ/suất
Giò xào 55.000 đ/suất

Các món rau tự chọn thêm: Mỗi ngày, 
trường luôn có 2 món rau xào, 2 món rau 
hấp/luộc và 2 món canh. Học sinh tự chọn 
và lấy rau cho mình.


